
Stt Danh mục dịch vụ Thông số, đặc 

tính, thông số, 

quy cách hàng 

hóa

Đvt Số 

lượng

Thời 

gian 

khấu 

hao 

(tháng)

Đơn giá/ 

tháng 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

I Chi phí nhân công

1 Chi phí nhân công làm 

Vệ sinh công nghiệp

Người

2 Chi phí Giám sát cố định Người

II Chi phí hóa chất

1 Hóa chất làm sạch trung 

tính
Lít

2 Hóa chất vệ sinh kính Lít

3 Hóa chất lau nhà vệ sinh
Lít

4 Hóa chất làm sạch và 

khử trùng
Lít

5 Hóa chất tẩy rửa đa năng
Lít

6 Hóa chất diệt khuẩn Kg

7 Hóa chất khử mùi Lít

8 Hóa chất đánh bóng Inox
Lít

9 Javel, dầu xả Lít

10 Xà bông giặt, tẩy, rửa Kg

11 Hóa chất diệt công trùng 

(gián, kiến,…)
Chai

III Chi phí dụng cụ vệ 

sinh, vật tư thông dụng

1 Chổi cỏ Cây

2 Chổi dừa Cây

3 Cọ Cây

4 Chổi lông gà Cây

5 Cây lau sàn Cây

6 Bàn chải cong Cái

7 Cây thụt bồn cầu Cây

8 Chổi quét nước Cây

9 Găng tay cao su Đôi
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10 Khăn Kg

11 Ki hốt rác Cái

12 Túi đựng rác MÀU 

XANH: Chứa chất thải 

rắn thông thường 

không sử dụng để tái 

chế

Kg

13 Túi đựng rác MÀU 

VÀNG: Chứa chất thải 

lây nhiễm

Kg

14 Túi đựng rác MÀU 

ĐEN: Chứa chất thải 

nguy hại không lây 

nhiễm ở dạng rắn

Kg

15
Túi đựng rác MÀU 

TRẮNG: Chứa chất 

thải rắn thông thường 

sử dụng để tái chế

Kg

IV Bảo hộ lao động

1 Quần áo BHLĐ có in 

logo

Bộ

2 Găng tay lao động Đôi

3 Khẩu trang bảo hộ lao 

động
Cái

4 Ủng cao su Đôi

V Hao phí máy móc

1 Máy chà sàn một mâm Cái

2 Máy hút bụi khô ướt Cái

3 Máy phun áp lực Cái

Chi phí dịch vụ hàng 

tháng (I+II+III+IV+V)

Làm tròn

Tổng cộng chi phí 24 

tháng đã bao gồm dự 

phòng, thuế, phí, lệ phí 

làm tròn.


